
Chuyên 

cần

Xếp hàng, 

Xếp ghế

Thái độ, 

Tác phong, 

Vệ sinh

1 10A1 31 293 100 80 75 214.52 469.52 4 12

2 10A2 31 306 110 100 75 213.71 498.71 3 10

3 10A3 31 309 100 100 120 204.68 524.68 1 4

4 10A4 31 307 90 100 80 244.03 514.03 2 5

5 10A5 31 303 20 100 75 212.74 407.74 5 15

6 10A6 31 295 60 100 60 140.16 360.16 6 17

7 11A1 31 285 50 80 75 211.94 416.94 6 14

8 11A2 38 368 55 100 80 236.84 471.84 5 11

9 11A3 38 371 80 100 120 202.63 502.63 4 8

10 11A4 38 377 80 100 120 209.21 509.21 3 6

11 11A5 38 378 95 100 120 214.47 529.47 2 3

12 11A6 38 369 100 100 120 237.11 557.11 1 1

13 12A1 38 371 110 100 120 67.63 397.63 5 16

14 12A2 38 367 20 100 65 86.58 271.58 6 18

15 12A3 40 399 95 100 95 209.75 499.75 3 9

16 12A4 40 395 85 100 120 238.75 543.75 1 2

17 12A5 40 377 70 100 120 214.25 504.25 2 7

18 12A6 40 393 30 100 85 218.25 433.25 4 13
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BẢNG TỔNG HỢP THEO DÕI THI ĐUA TUẦN 03 THÁNG 9 (TỪ NGÀY 19/9/2022 - 24/9/2022)

Điểm nội Quy

STT Lớp

Tổng 

số tiết 

1 tuần

Tổng 

điểm tiết 

học SĐB

Tổng điểm 

cộng, trừ vi 

phạm ghi 

sổ đầu bài

Xếp 

hạng 

toàn 

trường

Tổng 

điểm 

xếp 

hạng

Xếp 

hạng 

theo 

khối
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